
DANH SÁCH
Các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh dạy thêm, học têm  trên địa bàn tính đến ngày 10/6/2026 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện Các địa điểm tổ chức dạy thêm, 
học thêm

1
Hộ kinh doanh 
Hoàng Thị 
Thanh Hương

Số nhà 80 ngõ 119, đường Lê Thái 
Tổ, phố Khánh Bình, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

Htthuong0711@g
mail.com 0988086267 Hoàng Thị Thanh 

Hương

Số nhà 80 ngõ 119, đường Lê Thái 
Tổ, phố Khánh Bình, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

2 Hộ kinh doanh 
Vũ Văn Trọng

Số nhà 80, ngõ 1, đường Trần 
Hưng Đạo, phố 12, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

vuvantrongnbh@
gmail.com 0912078599 Vũ Văn Trọng

Số nhà 80, ngõ 1, đường Trần Hưng 
Đạo, phố 12, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

3 Trung tâm GD 
Tri thức Việt

Số 35A, ngõ 79, đường Lê Thái 
Tổ, phố Bình Chương, phường 
Hoa Lư.

Số nhà 360, đường Trần Hưng 
Đạo, phố Khánh Bình, phường 
Hoa Lư.

Số nhà 35A, ngõ 79, đường Lê 
Thái Tổ, phố Bình Chương,

Phố Khánh Bình, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở Bình An Nhiên, số 90 đường 
Lê Hồng Phong, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

tuylhh2009@gma
il.com 0912.020.798 Vũ Đình Tụy

Số 35A, ngõ 79, đường Lê Thái Tổ, 
phố Bình Chương, phường Hoa Lư.

Số nhà 360, đường Trần Hưng Đạo, 
phố Khánh Bình, phường Hoa Lư.

Số nhà 35A, ngõ 79, đường Lê Thái 
Tổ, phố Bình Chương,

Phố Khánh Bình, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở Bình An Nhiên, số 90 đường 
Lê Hồng Phong, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

4
Hộ kinh doanh 
Đinh Nguyên 
Tiến

Số nhà 46, ngõ 208, đường Lê 
Thánh Tông, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dinhtiennb95@g
mail.com 0912.824.909 Đinh Nguyên Tiến

Số nhà 46, ngõ 208, đường Lê 
Thánh Tông, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

5 Hộ kinh doanh 
Hoàng Minh

Số nhà 16A, ngõ 75 đường Lê Thái 
Tổ, phố Bình Khang, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB.

hamnb@gmail.co
m 0912232742 Hoàng Minh

Số nhà 16A, ngõ 75 đường Lê Thái 
Tổ, phố Bình Khang, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB.
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6
Hộ kinh doanh 
Đinh Thị 
Thanh Đạt

Thôn Lãng Vân, xã Gia Vân, tỉnh 
Ninh Bình.

Thanh05121980
@gmail.com 0399638169 Đinh Thị Thanh 

Đạt
Thôn Lãng Vân, xã Gia Vân, tỉnh 
Ninh Bình.

7
Hộ kinh doanh 
Phạm Việt 
Thắng

Số nhà 63, đường Thành Công, 
phố Kì Lân, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

thang412@gmail.
com 0983215600 Phạm Việt Thắng

Số nhà 63, đường Thành Công, phố 
Kì Lân, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

8
Hộ kinh doanh 
Đinh Thị 
Phương

Số nhà 36, ngõ 261, đường Trần 
Hưng Đạo, phố Bình Yên Tây, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Luonghongsam19
77@gmail.com 0834570450 Đinh Thị Phương

Số nhà 36, ngõ 261, đường Trần 
Hưng Đạo, phố Bình Yên Tây, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

9
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn 
Lượng

Số nhà 55, đường Ninh Khánh, phố 
Khánh Bình, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh

Dinhthien187@g
mail.com

84 38 
6508930

Nguyễn Văn 
Lượng

Số nhà 55, đường Ninh Khánh, phố 
Khánh Bình, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh

10

Hộ kinh doanh 
Phạm Huy 
Hoàng

Số nhà 33, ngõ 28, đường Phạm 
Hồng Thái, phố 5, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

hoangkietvn@gm
ail.com. 0944588899 Phạm Huy Hoàng Số nhà 33, ngõ 28, đường Phạm 

Hồng Thái, phố 5, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

11
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Trung 
Hải

Số nhà 36/102, đường Trương Hán 
Siêu, phố Phúc Thái, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB.

nthainb@gmail.co
m 0916540668 Nguyễn Trung Hải

Số nhà 36/102, đường Trương Hán 
Siêu, phố Phúc Thái, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB.

12
Hộ kinh doanh 
Vũ Văn Nhã

Số nhà 03, đường Xuân Thành, 
phố Trung Nhì, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

huyenchinh1303
@gmail.com 0849281880 Vũ Văn Nhã Số nhà 03, đường Xuân Thành, phố 

Trung Nhì, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

13 Trung tâm giáo 
dục Trí Phát

Cơ sở chính: số 168B, đường Lê 
Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

ntk.thoa.nt@gmai
l.com 0888567388 Phạm Thế Dũng

Cơ sở chính: số 168B, đường Lê 
Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình.

14 Hộ kinh doanh 
Phạm Đức Huy

Số nhà 24B, ngõ 862, đường Trần 
Hưng Đạo, phố Tân Khang, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

lananh76.nb@gm
ail.com 0816613188 Phạm Đức Huy

Số nhà 24B, ngõ 862, đường Trần 
Hưng Đạo, phố Tân Khang, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
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15
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn 
Phồn

Số nhà 01, ngõ 177, đường Tây 
Thành, phố Nhật Tân, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

nguyenphon2001
@gmail.com 0912596035 Nguyễn Văn Phồn

Số nhà 01, ngõ 177, đường Tây 
Thành, phố Nhật Tân, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

16 Trung tâm 
Thày và Trò

Số nhà 139, đường Lương Văn 
Tuỵ, phố Phúc Tân,  phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

ngoinhatritue68@
gmail.com 0855952512 Chu Thị Hồng 

Bích

Số nhà 139, đường Lương Văn Tuỵ, 
phố Phúc Tân,  phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

17 Hộ kinh doanh
Số nhà 46, đường Lương Văn 
Thăng, phố 7, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

pthaovu2003@g
mail.com 0945301689 Vũ Thị Phương 

Thảo

Số nhà 46, đường Lương Văn 
Thăng, phố 7, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

18
Hộ kinh doanh 
Phạm Quỳnh 
Anh

Số nhà 16, ngõ 16, đường Thành 
Công, phố Tân An, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

nguyenbinhgv197
7@ 0859771977 Phạm Quỳnh Anh

Số nhà 16, ngõ 16, đường Thành 
Công, phố Tân An, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

19 Trung tâm Sao 
Kim

Trung tâm Giáo dục và Đào tạo 
Sao Kim, tầng 3, Tòa nhà Mai Thế 
Hệ, Số nhà 142, đường Nam 
Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

lenganbh@gmail.
com 0385926666 Lê Thị Thu Nga

Số nhà 142, đường Nam Thành, 
phố Phúc Nam, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.
Tòa nhà Mai Thế Hệ, Số nhà 142, 
đường Nam Thành, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

20
Hộ kinh doanh 
Đoàn Thị 
Hồng Vân

Số nhà 58, ngõ 40, đường Lê Thái 
Tổ, phường Hoa Lư, Ninh Bình.

Myksnb@gmal.co
m 0969309836 Đoàn Thị Hồng 

Vân
Số nhà 58, ngõ 40, đường Lê Thái 
Tổ, phường Hoa Lư, Ninh Bình.

21
Hộ kinh doanh 
Lã Thị Hồng 
Ngoan

Số nhà 54, phố Phúc Trung,  
đường Nam Thành, phường Hoa 
Lư, Ninh Bình

thanhcongmathnb
35@gmail.com 969066828 Lã Thị Hồng 

Ngoan

Số nhà 54, phố Phúc Trung,  đường 
Nam Thành, phường Hoa Lư, Ninh 
Bình

22
Hộ kinh doanh 
cá thể Bùi Văn 
Hiệp

Số nhà 67, đường Thành Công, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

hanghgf@gmail.c
om 0978379955 Bùi Văn Hiệp Số nhà 67, đường Thành Công, 

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

23
Hộ kinh doanh 
Hoàng Thế 
Vinh

Số nhà 19/52, đường Phạm Văn 
Nghị, phố 4 Đông Thành, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

thienly74@gmail.
com 0912798375 Hoàng Thế Vinh

Số nhà 19/52, đường Phạm Văn 
Nghị, phố 4 Đông Thành, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

24 Công ty TNHH Số nhà 36, đường Trần Phú,  giaoductrungduc2 0826868233 Trần Thị Hồng Số nhà 36, đường Trần Phú,  

mailto:ngoinhatritue68@gmail.com
mailto:ngoinhatritue68@gmail.com
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Giáo dục chất 
lượng cao 
Trung Đức

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 025@gmail.com Nhung phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

25
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn 
Mỵ

Số 60/190, phố Phúc Chỉnh 1, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

nguyenmy721072
@gmail.com 0912989311 Nguyễn Văn Mỵ Số 60/190, phố Phúc Chỉnh 1, 

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

26
Hộ kinh doanh 
Trịnh Việt 
Thái

SN 9/18/36, phố Bình Yên, 
phường Hoa Lư

vpbienxanh@gma
il.com 081 9851863 Trịnh Việt Thái

SN 9/18/36, phố Bình Yên, phường 
Hoa Lư

27
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn 
Hoàn

Số nhà 58/119, phố Phúc Thịnh, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

pequay79@gmail.
com 0819303992 Nguyễn Văn Hoàn

Số nhà 58/119, phố Phúc Thịnh, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

28
Hộ kinh doanh 
Tạ Trần Minh 
Cường

Tổ dân phố Nhân Lý, phường Hoa 
Lư.

minhcuong82.hl
@gmail.com. 0975562872 Tạ Trần Minh 

Cường
Tổ dân phố Nhân Lý, phường Hoa 
Lư.

29 Công ty TNHH 
Trọng Hiếu

SN 43, ngõ 33, đường Lê Thái Tổ, 
phố Bình Chương, phường Hoa 
Lư.

thuonghuyen87nb
1@gmail.com 0944125269 Nguyễn Thị 

Thương Huyền
Tổ dân phố Đông Đình, phường 
Hoa Lư.

30
Hộ kinh doanh  
Nguyễn Minh 
Đức

Số nhà 82, đường Hùng Vương 2, 
phố Lê Lợi, phường Hoa Lư

maiducnk@gmail.
com. 0989380767 Nguyễn Minh Đức Số nhà 82, đường Hùng Vương 2, 

phố Lê Lợi, phường Hoa Lư

31 Hộ kinh doanh 
Tạ Thanh Bình

Số nhà 58, đường Trần Quốc Toản, 
phố Khánh Tân, phường Hoa Lư, 
tỉnh NB.

tathanhbinh2207
@gmail.com 0912432373 Tạ Thanh Bình

Số nhà 58, đường Trần Quốc Toản, 
phố Khánh Tân, phường Hoa Lư, 
tỉnh NB.

32
Công ty TNHH 
Giáo dục CLC 
Dương Hoà

Số nhà 28, đường Nam Thành, phố 
Phúc Trung, phường Hoa Lư

duonghoa.edu@g,
ail.com

0889633111 Tạ Thị Nga
Số nhà 28, đường Nam Thành, phố 
Phúc Trung, phường Hoa Lư

33
Hộ kinh doanh 
Phạm Quốc 
Hương

Đường Vĩnh lợi, phố Thiên Sơn, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

chieudth@gmail.c
om 0971795726 Phạm Quốc Hương

phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

mailto:duonghoa.edu@g,ail.com
mailto:duonghoa.edu@g,ail.com
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34
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn 
Mạnh

SN 80, ngõ 88, đường Lê Thái Tổ, 
phố Tân Thịnh, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

chinhchuotnb@g
mail.com

0945959583 Nguyễn Văn Mạnh
SN 80, ngõ 88, đường Lê Thái Tổ, 
phố Tân Thịnh, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

35

Công ty TNHH 
giáo dục chất 
lượng cao 
Quỳnh Phương

Số nhà 59, ngách 70/212, đường 
Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc 
Nam, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình.

quynhphuongeduc
enter@gmail.com

0961980668 Đinh Đức Thành

Số nhà 59, ngách 70/212, đường 
Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc 
Nam, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình.

36
Hộ kinh doanh 
Đặng Cao 
Cường

Số nhà 03, ngách 32/171, đường 
Trần Hưng Đạo, phố 7, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Cuong15031986
@gmail.com

0988167666 Đặng Cao Cường
Số nhà 03, ngách 32/171, đường 
Trần Hưng Đạo, phố 7, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

37
Hộ kinh doanh 
Đỗ Văn Châu

Số nhà 19, ngõ 235, đường Lê Thái 
Tổ, phố Tân Trung, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chausinh1976@g
mail.com

0914450831 Đỗ Văn Châu
Số nhà 19, ngõ 235, đường Lê Thái 
Tổ, phố Tân Trung, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

38
Hộ kinh doanh 
Thái Văn Dũng

Số nhà 26, ngõ 190, đường Trần 
Phú, phố Phúc Chỉnh 2, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

thaidung1980t2@
gmail.com

0912342352 Thái Văn Dũng
Số nhà 26, ngõ 190, đường Trần 
Phú, phố Phúc Chỉnh 2, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

39
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Tất 
Kiên

SN 57 ngõ 220, đường Lê Thánh 
Tông, phường Hoa Lư, tỉnh NB

chinhchinhkien197
9@gmail.com

0947273999 Nguyễn Tất Kiên
SN 57 ngõ 220, đường Lê Thánh 
Tông, phường Hoa Lư, tỉnh NB

40
Hộ kinh doanh 
Đinh Văn Hợi

SN 12, ngõ 60, đường Cát Linh, 
phố Phúc Tân, phường Hoa Lư

Dinhnga129@gma
il.com

0915708131 Đinh Văn Hợi
SN 12, ngõ 60, đường Cát Linh, 
phố Phúc Tân, phường Hoa Lư

41
Nguyễn Thị 
Song Phương

Hộ kinh doanh số nhà 22, ngõ 212, 
đường Hải Thượng Lãn Ông, phố 
Phúc Thịnh, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

lebacn@gmail.co
m

0901080670 Lê Thanh Bắc

Hộ kinh doanh số nhà 22, ngõ 212, 
đường Hải Thượng Lãn Ông, phố 
Phúc Thịnh, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

42

Công ty TNHH 
giáo dục chất 
lượng cao Ngọc 
Minh

Số nhà 29, ngõ 130, đường Tuệ 
Tĩnh, phố Tuệ Tĩnh, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

phamsaunb0611@
gmail.com

0913.839.136 Đặng Quang Tú
Số nhà 29, ngõ 130, đường Tuệ 
Tĩnh, phố Tuệ Tĩnh, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình
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43
Hộ kinh doanh 
Đàm Thị Quý

SN 376, đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khu Đồng Cửa , phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

nhadatanhluong@
gmail.com

0382730772
Đàm Thị Quý

SN 376, đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khu Đồng Cửa , phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

44
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Huy 
Du

SN 08, ngõ 158, đường Trần Phú, 
phố Phúc Thiện, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Bvmatnb@gmail.c
om

0914060870 Nguyễn Huy Du
SN 08, ngõ 158, đường Trần Phú, 
phố Phúc Thiện, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

45
Hộ kinh doanh 
Hứa Thị Nhiệm

SN 85, ngõ 320, đường Lê Thánh 
Tông, phường Hoa Lư , tỉnh Ninh 
Bình

nguyenthithuha82
nq@gmail.com

038 2691512 Hứa Thị Nhiệm
SN 85, ngõ 320, đường Lê Thánh 
Tông, phường Hoa Lư , tỉnh Ninh 
Bình

46
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Quang 
Minh

SN 103, đường Tây Thành, phố 
Phúc Thịnh, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

nguyenquangminh
021968@gmail.co
m

0349917108
Nguyễn Quang 
Minh

SN 103, đường Tây Thành, phố 
Phúc Thịnh, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

47
Hộ Kinh doanh 
Phạm Thị 
Huyền

SN 35, ngách 70/212, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phố Phúc Nam, 
phường Hoa Lư, Ninh Bình

huyenpham412@g
mail.com.

0979340565 Phạm Thị Huyền
SN 35, ngách 70/212, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phố Phúc Nam, 
phường Hoa Lư, Ninh Bình

48
Hộ kinh doanh 
Vũ Thị Hiền

Số nhà 12, đường Chiến Thắng, 
phố 5, phường Hoa Lư, Ninh Bình

thaodinh10497@g
mail.com

0386225262 Vũ Thị Hiền
Số nhà 12, đường Chiến Thắng, phố 
5, phường Hoa Lư, Ninh Bình

49
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn 
Chiểu

SN 45, ngõ 104, đường Lê Thái 
Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

trangpham.cat@g
mail.com.

091 6322102 Nguyễn Văn Chiểu
SN 45, ngõ 104, đường Lê Thái Tổ, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

50
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Huy 
Huynh

SN 32, ngõ 130, đường Tuệ Tĩnh, 
phố Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

nhamnb111@gmai
l.com

0983369200 Nguyễn Huy Huynh
SN 32, ngõ 130, đường Tuệ Tĩnh, 
phố Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

51
Hộ kinh doanh 
Đinh Huy 
Thưởng

Số nhà 04, ngõ 145, đường Trương 
Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

thuongdinhhuy147
8963@gmail.com

0916080202 Đinh Huy Thưởng
Số nhà 04, ngõ 145, đường Trương 
Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

52
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị 
Hồng Liên

Số nhà 7, ngõ 219, đường Xuân 
Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình

Toán Trực tiếp
Nguyễn Thị Hồng 
Liên

Số nhà 7, ngõ 219, đường Xuân 
Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình
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53
Hộ kinh doanh 
Vũ Việt Hưng

số nhà 59, ngõ 284, đường Lê 
Thánh Tông, phường Hoa Lư

sanbospro85@gm
ail.com

0886389689 Vũ Việt Hưng
số nhà 59, ngõ 284, đường Lê 
Thánh Tông, phường Hoa Lư

54
Hộ kinh doanh  
Đinh Hoàng 
Giang

SN 08, đường Chiến Thắng, phố 5, 
phường Hoa Lư, tỉnh NB

yenhai1970@gmai
l

0336580900 Đinh Hoàng Giang
SN 08, đường Chiến Thắng, phố 5, 
phường Hoa Lư, tỉnh NB

55
Hộ kinh doanh 
Trịnh Thị Thu

số nhà 02, đường phúc Thành, 
phường Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

Maithichungltt@g
mail.com

0947659815 Trịnh Thị Thu
số nhà 02, đường phúc Thành, 
phường Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

56
Hộ kinh doanh  
Vũ Thị Thuận

số nhà 36, ngõ 162, đường Ngô 
Gia Tự, phố Vạn Phúc, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

khanhlinhchi2014
@gmail.com

0949559303 Vũ Thị Thuận
số nhà 36, ngõ 162, đường Ngô Gia 
Tự, phố Vạn Phúc, phường Hoa Lư, 
tỉnh NB

57
Hộ kinh doanh 
Phạm Duy 
Đông

SN 82, ngõ 208, đường Lê Thánh 
Tông, phố Phúc Sơn 1, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Duydonghm@gma
il.com

0912786153 Phạm Duy Đông
SN 82, ngõ 208, đường Lê Thánh 
Tông, phố Phúc Sơn 1, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

58
Hộ kinh doanh 
Lê Thị Vân

số nhà 29, ngách 68/212, đường 
Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc 
Nam, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình.

Thanhxuanltt75@.
gmail.com

0916.818.269 Lê Thị Vân
số nhà 29, ngách 68/212, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phố Phúc Nam, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

59 Hộ kinh doanh
SN 12, đường Trần Hưng Đạo, phố 
9 Đông Thành, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

Ducedukmks@gm
ail.com

0978882353 Đào Thế Việt
SN 12, đường Trần Hưng Đạo, phố 
9 Đông Thành, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

60
Hộ kinh doanh 
Vũ Thị Hiền

Số nhà 12, đường Chiến Thắng, 
phố 5, phường Hoa Lư, Ninh Bình.

thaodinh10497@g
mail.com

0386225262 Vũ Thị Hiền
Số nhà 12, đường Chiến Thắng, phố 
5, phường Hoa Lư, Ninh Bình.

61
Trung tâm chất 
lượng cao Ninh 
Bình

Số nhà 164, đường Trần Phú, 
phường Hoa Lư, tỉnh NB

huydx1975@gmai
l.com

098346545 Dương Xuân Huy
Số nhà 164, đường Trần Phú, 
phường Hoa Lư, tỉnh NB

62
Hộ kinh doanh 
Vũ Hữu Thắng

Số nhà 69, ngõ 151, đường Lê Thái 
Tổ, phố Khánh Bình, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

Vuhuuthang73@g
mail.com

0982.880.179 Vũ Hữu Thắng
Số nhà 69, ngõ 151, đường Lê Thái 
Tổ, phố Khánh Bình, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

mailto:thaodinh10497@gmail.com
mailto:thaodinh10497@gmail.com
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63
Hộ kinh doanh 
Hộ kinh doanh 
Ninh Thị Thanh

Số nhà 35, ngõ 130, phố Tuệ Tĩnh, 
phường Hoa Lư, Ninh Bình

Ninhthithanhnb@
gmail.com.

0946262466 Ninh Thị Thanh
Số nhà 35, ngõ 130, phố Tuệ Tĩnh, 
phường Hoa Lư, Ninh Bình

64

Trung tâm 
UCMAS 
Nguyễn Công 
Trứ

Số nhà 677, đường Nguyễn Công 
Trứ, phường Đông Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

Trungtamucmas@
gmail.com

0833818697 Lã Trung Thiện
Số nhà 677, đường Nguyễn Công 
Trứ, phường Đông Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

65
Hộ kinh doanh  
Hoàng Mạnh 
Dũng

SN 27, đường Phùng Hưng, phố 
Phong Quang, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

manhdung081969
@gmail.com 0989086737 Hoàng Mạnh Dũng

SN 27, đường Phùng Hưng, phố 
Phong Quang, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

66 Hộ kinh doanh 
Bùi Văn Thoại

SN 08, ngõ 461, phố Bắc Sơn, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Nguyentonga1978
@gmail.com 0913 099 433 Bùi Văn Thoại SN 08, ngõ 461, phố Bắc Sơn, 

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

67 Hộ kinh doanh 
Vũ Văn Bằng

SN 91, ngõ 458, đường 30/6, phố 
Phúc Trì, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

vuvanbangvuvanb
ang745@gmail.co
m.

0915915241 Vũ Văn Bằng
SN 91, ngõ 458, đường 30/6, phố 
Phúc Trì, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị 
Toàn

SN 23, ngõ 190, đường Lê Thánh 
Tông, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

thuy7880@gmail.
com 0945316122 Nguyễn Thị Toàn

SN 23, ngõ 190, đường Lê Thánh 
Tông, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

68
Hộ kinh doanh 
Đinh Công 
Toản

số nhà 26, ngõ 250, đường Lý 
Nhân Tông, phố Bắc Phong, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

dinhcongtoan555
@gmail.com. 0948583125 Đinh Công Toản

số nhà 26, ngõ 250, đường Lý Nhân 
Tông, phố Bắc Phong, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

69 Hộ kinh doanh 
Lã Hữu Thắng

Số nhà 504, đường Ngô Gia Tự, 
phố Ngọc Hà, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

hieunhan2002@g
mail.com 0906.180.678 Lã Hữu Thắng

Số nhà 504, đường Ngô Gia Tự, 
phố Ngọc Hà, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

70
Hộ kinh doanh 
Hoàng Ngọc 
Hinh

Tổ dân phố Áng Ngũ, phường Tây 
Hoa Lư, tỉnh NB

vutoan0177@gma
il.com 0944741234 Hoàng Ngọc Hinh Tổ dân phố Áng Ngũ, phường Tây 

Hoa Lư, tỉnh NB

71 TT Giáo dục 
Tuệ Đức

Đường Triệu Việt Vương, phố 
Đông Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh 

Tueducschool.202
5@gmail.com 0812582763 Nguyễn Thị Thảo Đường Triệu Việt Vương, phố 

Đông Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh 

mailto:Tueducschool.2025@gmail.com
mailto:Tueducschool.2025@gmail.com
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Ninh Bình Ninh Bình

72 Hộ kinh doanh 
Vũ Hà Linh

Số nhà 15, ngõ 297, đường Bích 
Đào, phố Đông Xuân, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB

Phhoans@mail.co
m 0915 865 076 Vũ Hà Linh

Số nhà 15, ngõ 297, đường Bích 
Đào, phố Đông Xuân, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB

73 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị 
Mùi

Số nhà 49, ngõ 304, đường Ngô 
Gia Tự, phố Trung Tự, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

nguyenmui20474
@gmail.com 0912582574 Nguyễn Thị Mùi

Số nhà 49, ngõ 304, đường Ngô Gia 
Tự, phố Trung Tự, phường Hoa Lư, 
tỉnh NB

74 Hộ kinh doanh  
Vũ Hà Linh

Số nhà 15, ngõ 297, đường Bích 

Đào, phố Đông Xuân, phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

vulinh365@gmail
.com 0819935898 Vũ Hà Linh

Số nhà 15, ngõ 297, đường Bích 

Đào, phố Đông Xuân, phường Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

75 Hộ kinh doanh 
Lưu Đức 
Cường

Số nhà 45, đường Nguyễn Viết 
Xuân, phố Thanh Xuân, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

cương23423@gm
ail.com 0913752299 Lưu Đức Cường

Số nhà 45, đường Nguyễn Viết 
Xuân, phố Thanh Xuân, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

76 Hộ kinh doanh 
Vũ Đình Hòe

SN 62, ngõ 795, đường Nguyễn 

Công Trứ, phố Hưng Thịnh, 

phường Hoa Lư

vuhoe1006@gmai
l.com 0912663918 Vũ Đình Hòe

SN 62, ngõ 795, đường Nguyễn 

Công Trứ, phố Hưng Thịnh, 

phường Hoa Lư

77 Hộ kinh doanh 
Vũ Sơn Tùng

SN 42, đường Lý Nhân Tông, phố 
Ngọc Mỹ, phường Hoa Lư, NB

vsontung2004@g
mail.com 0941050061 Vũ Sơn Tùng SN 42, đường Lý Nhân Tông, phố 

Ngọc Mỹ, phường Hoa Lư, NB

mailto:Phhoans@mail.com
mailto:Phhoans@mail.com
mailto:vuhoe1006@gmail.com
mailto:vuhoe1006@gmail.com
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78 Hộ kinh doanh 
Phạm Mai 
Uyên

SN 105B, đường Vũ Duy Thanh, 
phố Bắc Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

pmuyen1220@g
mail.com 0839572779 Phạm Mai Uyên

SN 105B, đường Vũ Duy Thanh, 
phố Bắc Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

79 Hộ kinh doanh 
Đặng Thị Đoạt

Số nhà 24, Đường Phạm Bạch Hổ, 

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

vuanhtuan148198
2@gmail.com 0913092189 Đặng Thị Đoạt

Số nhà 24, Đường Phạm Bạch Hổ, 

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

80
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Quang 
Hưng

SN 34, ngõ 77, đường Nguyễn Viết 
Xuân, phố Thanh Sơn, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

nqhung15081968
@gmail.com 0916072457 Nguyễn Quang 

Hưng

SN 34, ngõ 77, đường Nguyễn Viết 
Xuân, phố Thanh Sơn, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB

81
Trung tâm 
Giáo dục trí tuệ 
Sơn Hà,

Số nhà 257, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phố Phú Xuân, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB

trituesonha@gmai
l.com 0812582763 Lê Thị Việt Hà

Số nhà 257, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phố Phú Xuân, phường Hoa 
Lư, tỉnh NB

82
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Tiến 
Thành

tổ dân phố Phấn Trung, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

thanhtiennguyenu
tc@gmail.com 0911186568 Nguyễn Tiến 

Thành
tổ dân phố Phấn Trung, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

83
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Hồng 
Thắng

số nhà 52, ngõ 135, đường Lê Thái 
Tổ, tổ dân phố Khánh Bình, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Thangtro73@gma
il.com 0947892289 Nguyễn Hồng 

Thắng

số nhà 52, ngõ 135, đường Lê Thái 
Tổ, tổ dân phố Khánh Bình, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

84 Hộ kinh doanh 
Tống Thị Yên

số nhà 61, ngõ 281, đường Đinh 
Tiên Hoàng, phố Bình Yên, 
Phường Hoa Lư.

npthuy220781@g
mail.com 0949087821 Tống Thị Yên

số nhà 61, ngõ 281, đường Đinh 
Tiên Hoàng, phố Bình Yên, Phường 
Hoa Lư.
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85 Trung tâm dạy 
học Vision

Số nhà 31, ngõ 90, đường Phạm 
Văn Nghị, phường Hoa Lư, tỉnh 
NB

Vphuongnb@gma
il.com 0968272882 Đinh Thị Tâm Số nhà 31, ngõ 90, đường Phạm 

Văn Nghị, phường Hoa Lư, tỉnh NB

86
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn 
Dụng

SN 34, ngõ 163, đường Lương Văn 
Tụy, phố Phúc Nam, phường Hoa 
Lư

kimchilhp@gmail
.com 0838442012 Nguyễn Văn Dụng

SN 34, ngõ 163, đường Lương Văn 
Tụy, phố Phúc Nam, phường Hoa 
Lư

87 Hộ kinh doanh 
Bùi Đức Hoàn

Số nhà 23, ngõ 185, đường Đông 
Phương Hồng, tổ dân phố 12 Đông 
Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

hoanhuyen56@g
mail.com 0917353202 Bùi Đức Hoàn

Số nhà 23, ngõ 185, đường Đông 
Phương Hồng, tổ dân phố 12 Đông 
Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình.

88
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Đức 
Hà

Số nhà 1035, đường Trần Hưng 
Đạo, tổ dân phố 12 Vân Giang, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

quynhanh181220
01@gmail.com 0913076496 Nguyễn Đức Hà

Số nhà 1035, đường Trần Hưng 
Đạo, tổ dân phố 12 Vân Giang, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

89
Hộ kinh doanh 
Dư Thanh 
Hoàng Anh

Số nhà 30, ngách 20/5, đường 
Hoàng Quốc Việt, phố Khánh 
Minh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

Phamhong05@G
mail.com 0916515758

Dư Thanh Hoàng 
Anh

Số nhà 30, ngách 20/5, đường 
Hoàng Quốc Việt, phố Khánh 
Minh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

90
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Quốc 
Thái

Số nhà 03, ngõ 197, đường Đinh 
Tiên Hoàng, phố 9 Đông Thành, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

nganinhthanh@g
mail 0989347837 Nguyễn Quốc Thái 

Số nhà 03, ngõ 197, đường Đinh 
Tiên Hoàng, phố 9 Đông Thành, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

91 Hộ kinh doanh 
Trần Văn Định

Số nhà 32, ngõ 59, đường Hoàng 
Quốc Việt, tổ dân phố Khánh 
Minh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

Dinhtvnbpc@gma
il.com 0988895223 Trần Văn Định

Số nhà 32, ngõ 59, đường Hoàng 
Quốc Việt, tổ dân phố Khánh Minh, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

mailto:Vphuongnb@gmail.com
mailto:Vphuongnb@gmail.com
mailto:kimchilhp@gmail.com
mailto:kimchilhp@gmail.com
mailto:hoanhuyen56@gmail.com
mailto:hoanhuyen56@gmail.com
mailto:Dinhtvnbpc@gmail.com
mailto:Dinhtvnbpc@gmail.com
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92 Hộ kinh doanh 
Đặng Thị Điểu

Số nhà 28, ngõ 740, đường Trần 
Hưng Đạo, phố Khánh Trung, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

vanhanh2210@g
mail.com 0857017005 Đặng Thị Điểu

Số nhà 28, ngõ 740, đường Trần 
Hưng Đạo, phố Khánh Trung, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

93
Hộ kinh doanh 
Phan Văn 
Lương

Số nhà 22, ngõ 24, Đinh Tiên 
Hoàng, phố 3 Đông Thành, 
phường Hoa Lư.

pvluong1983@g
mail.com.vn 0973626189 Phan Văn Lương

Số nhà 22, ngõ 24, Đinh Tiên 
Hoàng, phố 3 Đông Thành, phường 
Hoa Lư.

94 Hộ kinh doanh 
Đinh Thế Vinh

Số nhà 21, ngõ 161, đường Đinh 
Tiên Hoàng, phố 8 Đông Thành, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Taigiang3815@g
mail.com 0813077086 Đinh Thế Vinh

Số nhà 21, ngõ 161, đường Đinh 
Tiên Hoàng, phố 8 Đông Thành, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

95 Hộ kinh doanh 
Trần Văn Long

số nhà 33, đường Tôn Đức Thắng, 
phố Kim Đa, phường Hoa Lư, 
Ninh Bình

thanhthuynb2604
@gmail.com 0985549995 Trần Văn Long

số nhà 33, đường Tôn Đức Thắng, 
phố Kim Đa, phường Hoa Lư, Ninh 
Bình

96 Công ty Linh 
Khoa

Số 09, đường Bà Triệu, phố Ngô 
Quyền, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

congtylinhkhoanb
@gmail.com 0914400119 Phạm Đức Thành

Số 09, đường Bà Triệu, phố Ngô 
Quyền, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

97 Hộ kinh doanh 
Hoàng Tùng

số nhà 41, đường Tô Vĩnh Diện, tổ 
dân phố Nhật Tân, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tunghoang1974
@gmail.com 0942526555 Hoàng Tùng

số nhà 41, đường Tô Vĩnh Diện, tổ 
dân phố Nhật Tân, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

98

Trung tâm 
bồi dưỡng kiến 
thức văn hóa 
ALIA Ninh 
Bình

Cơ sở 2. Đường Phan Chu Trinh, 
phố Lê Lợi, phường Hoa Lư.

congtykhanhtrung
@gmail.com 0942865799 Hoàng Văn Châm Cơ sở 2. Đường Phan Chu Trinh, 

phố Lê Lợi, phường Hoa Lư.

mailto:vanhanh2210@gmail.com
mailto:vanhanh2210@gmail.com
mailto:Taigiang3815@gmail.com
mailto:Taigiang3815@gmail.com
mailto:Tunghoang1974@gmail.com
mailto:Tunghoang1974@gmail.com
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99
Trung tâm trí 
tuệ Sơn Hà

số nhà 06, ngõ 262, đường Ngô 
Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

trituesonha@gmail.
com

0812582763

Lê Thị Việt Hà
Số nhà  257, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phố Phú Xuân, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình

100
Hộ kinh doanh  
Ngô Văn Bính

số nhà 06, ngõ 262, đường Ngô 
Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

trinh.vanhong80
@gmail.com 0963058800 Ngô Văn Bính

số nhà 06, ngõ 262, đường Ngô Gia 
Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

101
Hộ Kinh doanh 
Lê Quang Hiệp

Số nhà 40, ngõ 384, đường Nguyễn 
Công Trứ, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dongatnb@gmail.
com

0983379981 Lê Quang Hiệp
Số nhà 40, ngõ 384, đường Nguyễn 
Công Trứ, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

102
Hộ kinh doanh 
Trần Xuân 
Tỉnh

số nhà 37, ngõ 77, đường Nguyễn 
Viết Xuân, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

Nangha977@gma
il.com 0399328590 Trần Xuân Tỉnh

số nhà 37, ngõ 77, đường Nguyễn 
Viết Xuân, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

103
Trung tâm Mặt 
trời mới

số nhà 136, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phố Vạn Xuân, phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình.

tongmanhnb1973
@gmail.com 0912321073 Tống Văn Mạnh

số nhà 136, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phố Vạn Xuân, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình.

104
Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Thị 
Kim Loan

số nhà 16, phố Vân Giang, phường 
Hoa Lư .

Tuuyenvg2015@
gmail.com 0374532573

Nguyễn Thị Kim 
Loan

số nhà 16, phố Vân Giang, phường 
Hoa Lư .

105
Hộ kinh doanh 
Phạm Thị 
Ngọc

số nhà 31, ngõ 52, đường Phạm 
Văn Nghị, phố 4 phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

phamtaip@gmail.c
om

0379852925 Phạm Thị Ngọc
số nhà 31, ngõ 52, đường Phạm 
Văn Nghị, phố 4 phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

106
Hộ kinh doanh 
Vũ Thị Lan

số nhà 10, ngõ 87, đường Nguyễn 
Văn Cừ, phố Vạn Xuân, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

vuthilan1982@g
mail.com

0912980407
Vũ Thị Lan

số nhà 10, ngõ 87, đường Nguyễn 
Văn Cừ, phố Vạn Xuân, phường 
Hoa Lư, tỉnh NB
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107
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Tiến 
Lực

Số nhà 232, đường Ngô Gia Tự, 
phố Trung Sơn, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

hl.ntluc@gmail.co
m

0915834393 Nguyễn Tiến Lực
Số nhà 232, đường Ngô Gia Tự, 
phố Trung Sơn, phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

108
Hộ Kinh doanh 
Quách Thị Lập

đường Lý Thái Tổ, phố Phúc Sơn, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

hgforeverhg@gm
ail.com 0389938969 Quách Thị Lập

đường Lý Thái Tổ, phố Phúc Sơn, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

109
Hộ kinh doanh 
Lê Văn Bá

số nhà 28, ngõ 36, đường Phạm 
Văn Nghị, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

thaoleulis225@g
mail.com

0964741897
Lê Văn Bá

số nhà 28, ngõ 36, đường Phạm 
Văn Nghị, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

110
Hộ kinh doanh 
Vũ Hà Phương

số nhà 66B, ngách 9/245, đường 
Nguyễn Công Trứ, phố Vạn Xuân, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

vuducminh17@gm
ail.com

0911192258 Vũ Hà Phương
số nhà 66B, ngách 9/245, đường 
Nguyễn Công Trứ, phố Vạn Xuân, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

111
Trần Thị Bích 
Thuỷ

Trường THCS Trương Hán Siêu
giaoductriphatnb
@gmail.com 0888567368 Phạm Thế Dũng

112
Hộ kinh doanh 
Trịnh Anh 
Quang

số nhà 227, đường Nguyễn Công 
Trứ, phố Ngọc  Sơn, phường  Hoa 
Lư.

trinhanhquang197
1@gmail.com 0942099908 Trịnh Anh Quang

số nhà 227, đường Nguyễn Công 
Trứ, phố Ngọc  Sơn, phường  Hoa 
Lư.

113
Hộ kinh doanh 
Phạm Tuấn 
Khanh

số nhà 16, ngõ 360, đường Ngô 
Gia Tự, phố Ngô Quyền,  phường 
Hoa Lư, tỉnh NB

thaimanhlamths@
gmail.com 0917303247 Phạm Tuấn Khanh

số nhà 16, ngõ 360, đường Ngô Gia 
Tự, phố Ngô Quyền,  phường Hoa 
Lư, tỉnh NB

114
Hộ kinh doanh 
Cù Thị Ngọc 
Lan 

Số nhà 26, ngõ 1245, đường Tây 
Thành, Tổ dân phố Phúc Thị, 
phường Hoa Lư.

Ngocha16041986
@gmail.com 0973 438 936 Cù Thị Ngọc Lan

Số nhà 26, ngõ 1245, đường Tây 
Thành, Tổ dân phố Phúc Thị, 
phường Hoa Lư.

mailto:Ngocha16041986@gmail.com
mailto:Ngocha16041986@gmail.com
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115 Hộ kinh doanh 
Hà Thị Thủy

Số nhà 101, ngõ 320, đường Lê 
Thánh Tông, tổ dân phố Cổ Loan 
Thượng, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

anhnguyethanu@
gmail.com 0912 323 111 Hà Thị Thủy

Số nhà 101, ngõ 320, đường Lê 
Thánh Tông, tổ dân phố Cổ Loan 
Thượng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

116
Trung tâm giáo 
dục Thành 
Luân

SN 42, phố Võ Thị Sáu, P. Hoa Lư dinhthanhhai87@
gmail.com 0817286148 Đặng Chí Sỹ SN 42, phố Võ Thị Sáu, P. Hoa Lư

117
Hộ kinh doanh 
Nông Đức 
Luận

SN 102, đường Lê Thái Tổ, phố 
Tân Thịnh, phường Hoa Lư

dunghungnb2021
3@gmail.com 0977749068 Nông Đức Luận SN 102, đường Lê Thái Tổ, phố 

Tân Thịnh, phường Hoa Lư

118
Hộ kinh doanh 
Phạm Thị 
Khuân

số nhà 35, đường Lê Thái Tổ, phố 
Tân Thịnh, phường Hoa Lư

Phamdinh.nd2011
@gmail.com 0975920029 Phạm Thị Khuân số nhà 35, đường Lê Thái Tổ, phố 

Tân Thịnh, phường Hoa Lư

119

Trung tâm 
ngoại ngữ Five 
Star Ninh 
Bình.

Số nhà 44, đường Nam Thành, 
phường Hoa Lư, tỉnh NB.

dươnghoa.edu 
@gmail.com 0889633111 Tạ Thị Thanh Nga Số nhà 44, đường Nam Thành, 

phường Hoa Lư, tỉnh NB.

120

Trung tâm 
ngoại ngữ 
Happy Kids 
English.

Số nhà 30, đường Trương Hán 
Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh NB

Nb.nguyenmai@g
mail.com

0962859880 Đặng Thị Hồng 
Nhung

Số nhà 30, đường Trương Hán Siêu, 
phường Hoa Lư, tỉnh NB

(Danh sách gồm 120 đơn vị tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường)./.

mailto:anhnguyethanu@gmail.com
mailto:anhnguyethanu@gmail.com
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